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Level 3A Planner   
 
Cô Nguyễn Hương  503-617-7335                           Cô Đinh Bảo Khánh  503-848-0430                
 
Nội quy: Học sinh phải tập đọc chương sách & làm bài giao ở nhà trước khi đến lớp. 
    Trong giờ học, học sinh phải giữ trật tự và nghe lời thầy cô giáo. 

   Mỗi ngày học có tập đọc, tập viết chính tả, xin phụ huynh giúp con em mình. 
 

First Semester Activities & Assignments Topics 
Sept 9, 2006  
Tuần #1 

Bài nhà #1 Tập đọc và làm 
    “Tiếng Việt của con” 
BLTL - bài 20 handout  

Khai giảng - làm quen 
Ôn - chữ cái, phụ âm, 10 nhóm vần 
2 nguyên âm ghép lại 
bài 20 OA, OE 

Sept 16, 2006  
Tuần #2 

Bài nhà #2 wk71-72 
BLTL - bài 20, wk73-74, trang 54

bài 20 OA, OE 
 

Sept 23, 2006  
Tuần #3 

Bài nhà #3 HTL ca dao tr 52, wk75-78 
BLTL - bài 21 handout  

bài 21 IA 
 “…để ở đâu? …kia “ 

Sept 30, 2006  
Tuần #4 

Bài nhà #4 HTL tục ngữ tr 59, wk79-80 
BLTL - bài 22 handout 

bài 22 UA, ƯA 
Giờ cuối sinh hoạt     “Tết Trung 
Thu” 

Oct 7, 2006  
Tuần #5 

Bài nhà# 5 Tập đọc “Quê tôi”, wk82-83 
BLTL- bài 22 – tiếp theo  

UA, ƯA 
“…ưa ăn gì? “ 

Oct 14, 2006  
Tuần #6 

Bài nhà #6 Tập đọc “Bữa ăn trưa” 
BLTL- bài ôn 20-22, tr 60

OA, OE, IA, UA, ƯA 
 

Oct 21, 2006  
Tuần #7 

Bài nhà #7 Tập đọc “Đi câu cá” 
QUIZ #1 (bài 20-22) 

bài 23 AU, ÂU, IU 
 

Oct 28, 2006   
Tuần #8 

Bài nhà #8 HTL ca dao tr64,wk 82-84, 
&  tr64 
BLTL bài 23 handout 

UA, ƯA, AU, ÂU, IU     Giờ  cuối 
sinh hoạt     “Halloween”

Nov 4, 2006  
Tuần #9 

Bài nhà #9 wk84 
BLTL bài 23 – tiếp theo 

UA, ƯA, AU, ÂU, IU   

Nov 11, 2006  
Tuần #10 

Bài nhà #10 wk 86-88 
BLTL- bài 24 handout 

bài 24 AU, ÂU, IU 
Hoa đủ màu 

Nov 18, 2006  
Tuần #11 

BLTL- bài 24 – tiếp theo Tạ ơn Theme “Công cha…”

Nov 25, 2006 Thanksgiving No school  
Dec 2, 2006 T #12 Bài nhà #11 HTL “Công cha…” bài ôn 23-24 
Dec 9, 2006 T #13 QUIZ #2 (bài 23-24)  
Dec 16, 2006 T #14 BLTL- bài 25 handout AY ÂY AI 
Dec 22, 2006 Happy Holidays - Christmas No school  
Dec 30, 2006 Happy Holidays - New year No school  
Jan 6, 2007  
Tuần #15 

Bài nhà #12 Tập đọc “Lễ thọ bà” 
BLTL- bài 25 – tiếp theo 

 

Jan 13, 2007 
Tuần #16 

Học ôn bài thi đợt I Ôn bài 20- 25 

Jan 20, 2007  
Tuần #17 

Thi đợt I đọc và viết 
 Final Exam 1st Semester 

Bài 20- 25 
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Second Semester Activities & Assignments Topics 
Jan 27, 2007  
Tuần #18 

Go over EXAM 1. 
Bài 26  

AM ĂM ÂM 

Feb 3, 2007  
Tuần #19 

Bài nhà #13 Tập đọc “Tham lam” 
BLTL- bài 26 handout  

 

Feb 10, 2007  
Tuần #20 

BLTL- bài 26 – tiếp theo  
Em tập viết   

 

Feb 17, 2007 Đọc truyện “Sự tích bánh dầy bánh 
chưng,…” 

Giờ cuối sinh hoạt     “Tết 
Nguyên Đán” 

Feb 24, 2007 Tet celebration community No school  
Mar 3, 2007  
Tuần #21 

Bài nhà #14 Tập đọc “Lễ Bế Mạc” 
BLTL- bài 27  handout 

AC ĂC ÂC 

Mar 10, 2007  
Tuần #22 

Bài nhà #15 tr72 
BLTL- bài 27  – tiếp theo 

 

Mar 17, 2007  
Tuần #23 

Bài nhà #16 Tập đọc “Đi xe đạp” 
BLTL- bài 28 handout &  

AP ĂP ÂP 

Mar 24, 2007  
Tuần #24 

Bài nhà #17  HTL ca dao tr46 
 BLTL- bài 28 – tiếp theo 

 

Mar 31, 2007 Spring break No school  
Apr 7, 2007  
Tuần #25 

Bài nhà #18 Tập đọc  
BLTL- bài ôn 26-28 

AM ĂM ÂM AC ĂC ÂC AP 
ĂP ÂP  

Apr 14, 2007  
Tuần #26 

QUIZ #3 (bài 26-28) 
BLTL- bài 29 handout  

 

Apr 21, 2007  
Tuần #27 

Bài nhà #19 tr76 
BLTL- bài 29 – tiếp theo 

AT ĂT ÂT 

Apr 28, 2007  
Tuần #28 

Bài nhà #20 tr30 
BLTL- bài 30 handout 

EN ÊN IN 

May 5, 2007  
Tuần #29 

BLTL- bài 30 – tiếp theo 
Bắt đầu ôn bài 

 

May 12, 2007  
Tuần #30 

Học ôn bài thi đợt II Ôn bài 26-30 

May 19, 2007  
Tuần #31 

Thi đợt II  đọc và viết 
Final Exam 2nd Semester 

Bài 26-30 

May 26, 2007 Lễ Bế Giảng Banquet & Awards 
 


